
LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ THANH NIÊN VIETINBANK LẦN THỨ 1 2018 

(Địa điểm: Sân bóng đá Trường Đại học Y Hà Nội) 

Vòng Ngày Thời gian Trận đấu Bảng 

Vòng Bảng 

7/4/2018 

8h30 – 9h30 

Liên quân Đảng đoàn + 

XDCB + QL KTTC 

CN Đô Thành 
A 

CN Hai Bà Trưng CN Hoàn Kiếm A 

OceanBank Chi đoàn ALCO B 

CN TP. Hà Nội CN Quang Trung B 

9h30 – 10h30 

Khối Vận hành CN Thăng Long C 

Liên quân 5 đơn vị: 

(Khối TH&TT, Chính 

sách CĐTDĐT, Leasing, 

KD VBĐQ) 

CN Tràng An 

C 

Liên quân: Khối Nhân sự 

+ Quản trị 

Trung tâm thẻ 
F 

Chi đoàn Công đoàn + 

bóng chuyền + các công 

ty 

CN Đông Anh 

F 

CN Thanh Xuân Liên quân: Khối Bán 

lẻ + CN Đống Đa + 

Cty Quản lý quỹ 
D 

CN Bắc Hà Nội Trung tâm CNTT E 

8/4/2018 

8h30 – 9h30 

Liên quân: Khối Bán lẻ + 

CN Đống Đa + Cty Quản 

lý quỹ 

CN Hai Bà Trưng 

A 

CN Đô Thành CN Hoàn Kiếm A 

OceanBank CN TP. Hà Nội B 

Chi đoàn ALCO CN Quang Trung B 

9h30 – 10h30 

Khối Vận hành Liên quân 5 đơn vị: 

(Khối TH&TT, 

Chính sách 

CĐTDĐT, Leasing, 

KD VBĐQ) 

C 

CN Thăng Long CN Tràng An C 

Liên quân: Khối Nhân sự 

+ Quản trị 

Liên quân: Khối Bán 

lẻ + CN Đống Đa + 

Cty Quản lý quỹ 
F 

Trung tâm thẻ CN Đông Anh F 

14h00 – 15h00 
CN Thanh Xuân Chi đoàn Phê duyệt 

tín dụng 
D 

17h00 – 18h00 CN Bắc Hà Nội CN Ba Đình E 

15/4/2018 8h30 – 9h30 

Liên quân Đảng đoàn + 

XDCB + QL KTTC 

CN Hoàn Kiếm 
A 

CN Đô Thành CN Hai Bà Trưng A 

OceanBank CN Quang Trung B 



Chi đoàn ALCO CN TP. Hà Nội B 

9h30 – 10h30 

Khối Vận hành CN Tràng An C 

CN Thăng Long Liên quân 5 đơn vị: 

(Khối TH&TT, 

Chính sách 

CĐTDĐT, Leasing, 

KD VBĐQ) 

C 

Liên quân: Khối Nhân sự 

+ Quản trị 

CN Đông Anh 
F 

Trung tâm thẻ Chi đoàn Công đoàn 

+ bóng chuyền + các 

công ty 
F 

14h00 – 15h00 

Liên quân: Khối Bán lẻ + 

CN Đống Đa + Cty Quản 

lý quỹ 

Chi đoàn Phê duyệt 

tín dụng D 

CN Bắc Hà Nội CN Ba Đình E 

Vòng loại 

trực tiếp 
6/5/2018 

8h30 – 10h00 

Nhất A Ba F TT1 

Nhì A Nhì F TT2 

Nhất F Ba A TT3 

Nhất B Ba C TT4 

10h00 – 11h30 

Nhì B Nhì C TT5 

Nhất C Ba B TT6 

Nhất D Nhì E TT7 

Nhất E Nhì D TT8 

Tứ kết 12/5/2018 8h30 – 10h00 

Thắng TT1 Thắng TT5 TK1 

Thắng TT2 Thắng TT6 TK2 

Thắng TT3 Thắng TT7 TK3 

Thắng TT4 Thắng TT8 TK4 

Bán kết 13/5/2018 8h30 – 10h00 
Thắng TK1 Thắng TK3 BK1 

Thắng TK2 Thắng TK4 BK2 

Chung kết 20/5/2018 8h30 – 10h00 Thắng BK1 Thắng BK2  

 

 


